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BAN CHÍ ĐẠO PHÒNG 
CHỐNG DỊCH COVID-19 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1371/QĐ-BCĐ Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 4 năm 2020 

QUYÉT ĐỊNH 
về việc ban hành Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, 

chống dịch COVID-19 đối với cơ sở giáo dục mầm non 
và cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

TRƯỞNG BAN CHÍ ĐẠO PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căỉĩ cứ Luật Tố chức chỉnh quyên địa phưcmg ngày 19 tháng 6 năm 20Ỉ5; 

Căn cứ Luật Phòng, chông bệnh truyền nhiễm ngày 2Ị ĩhâng ì 1 năm 2007; 

Cán cứ Nghị định sổ Ỉ0Ỉ/20Ỉ0/NĐ-CP ngày 30 thảng 9 năm 2010 của 
Chỉnh phù quy địrth chi tìêt thi hành mội so điều của Luật Phòng, chống bệnh 
ĩruyềỉi nhiễm về áp dụng biện pháp cách ỉy ỵ ĩé, cưõng chế cách ỉy y tể và 
chổng dịch đặc thù Trong thời gian có dịch; 

Căn cứ Ouyết định sổ 447/QĐ-TTg ngày 01 tháng 4 năm 2020 của 
Thủ tướng Chỉnh phú vê việc công bõ dịch COVỈĐ-Ỉ9; 

Căn cứ Quyểt định so 3Ỉ9/QĐ-UBND ngày 3ỉ tháng ói năm 2020 của 
ủy han ỉĩhảrỉ dần thành phô về thành ìập Ban Chỉ đạo thành phô về phàng, 
chổng dịch bệnh viêm đường hô hấp cẩp do chủng mới của Ví nút Corona 
(Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVỈD-Ỉ9 thành phổ)ị 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tạì Tờ trình sỏ 
ỉ ì 75/TTr-CDĐT-VP ngày 23 tháng 4 năm 2020 và của Giám đốc Sớ y tể 
tại Tờ trình so 2377/ĨTr-SYTngày 23 tháng 4 năm 2020, 

QUYÉT ĐỊNH: 

Điều 1- Ban hành kèm Lheo Quyết định nảy Bộ tiêu chí đánh giá an loảrt 
trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với cơ sờ giáo dục mầm non và cơ sở 
giáo dục phồ thông trẽn đìa. bàn Thành phổ Hồ Chi Minh. 

Điều 2, Quyết định này cỏ hiệu lục kể từ ngày ký. 
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Điều 3. Chảnh Vãn phòng ủy bari nhân dân thành phố, Giám đốc Sờ Y tế| 
Giám đốc Sỡ Giáo dục vả Đào tạo, Thủ trường các Sở - ngành liễn quan, 
Chủ tịch ủy ban nhân dân các quận - huyện, Chủ tịch ủy ban nhân dân các 
phuờng - xã - thị trấn và cảc tổ chức, cả nhản cò liên quan chịu trách nhiệm 
thi bành Quyết định này./, 

KT. TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO 
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG' TRỰC 

Lê Thanh Liêm 
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 
ỦY BAN NHẨN DÂN THÀNH PHỐ 
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BAN CHỈ ĐẠO PHỎNG 
CHÓNG DICH COVTD-19 

THÀNH FH( MINH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

(Ban h\ 

Bộ TIÊU CHI 
toàn trong phòng, chống dịch COVTD-19 
c mầm non trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

Qưyểt định sổ-tòĩl /QĐ-BCĐ ngàyZ$ ĩháng 4 năm 2020 
của Trương Ban Chi đạo Phòng, chỏng dịch COVĨD-Ỉ9 thành phở) 

I. Bộ TIÊU CHI ĐẢNH GIẢ (Tốt đa 10 điểm' An toàn cao nhẩtM 
1. Tiêu chí thành phần 1 (TP1): số lượng trẻ em, giáo viên, cán bộ, 

nhân viên íập trung tối da Irone một thời điểm tại cơ sở giảo dục mầm non: 

LL Trirờìtg mầm non: 
- Dướỉ 100 người: 10 điểm; 
- Từ 100 đển dưới 200 người: 08 điểm; 
- Từ 200 đến dưới 300 người: 05 điểm; 
- Từ 300 đến dươi 500 người: 03 đỉêm; 
- Từ 500 người trở': lên: 00 điềm. 
1.2. Nhóm trẻị ỉớp mâu giáo đôc lập tư thục: 
- Dưới 20 người: 10 điểm; 
- Từ 20 đến dưới 30 người: 08 điểm; 
- Từ 30 đến dướĩ 50 người: 05 điểm; 
- Tù 50 đán dưới 70 người: 03 điểm; 

- Từ 70 người trở lên: 00 điểm. 

2. Tiêu chí thành pliần 2 (TP2): Mật độ trè em, giáo viên, cán bộ, 
nhân viên tập trung trong phòng sình hoạt, phòng làm việc: 

- Từ 2 m2 trờỊênỊ 1 người: 1 ừ điểm; 

- Dưới 2 m~/l người; 00 điểm. 

3. Tiêu chí íliànli phần 3 (TP3): Khoảng cách trẻ em, giáo viên, cán bộ, 
nhân viên ngoài phòng Ếinh hoạt, phòng làm việc: 

- Từ 2 m trớ lên: 10 điểm; 
- Từ l|:m đển dưói 2 m: 07 điểm; 
- Dưới 1,5 m: 00 điểm. 
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4. Tiêu chỉ thảnh phần 4 (TP4): Trê em, giáo viên, cán bộ, nhân viên 
thường xuyên rừa tay với xà phòntĩ hoặc nước sát khuẩn truởc khi vảo lớp, 
có dụng cụ uống nước sạch riêng biệt cho mồì ngựời: 

- 01 vòi rữa tay có xả phòng/10 người vả mỗi phòng sinh hoạt, phỏne 
làm việc đều cở đủ nước rứa tay sáT khuẩn và mỗi người có dụng cụ uống nước 
sạch riêng biệt: 10 điêm; 

- Không đủ 01 vòi rủa tay cỏ xà phòng/10 người hoặc có phòng sinh hoạt 
hay phòng lảm việc không đủ nước rứa tay sát khuẩn hoặc cỏ ngiròi không có 
dụng cụ uổng nước sạch riêng biệt: 00 điềm. 

5. TiỄu chí thành phần 5 (TP5): Giảo VÌẺ11S cán bộ, nhân viên deo 
khẩu trang trong tniờng: 

- Tất cà giảo viên, cán bộ, nhân viên đeo khẩu trang: 10 điểm; 

- Có giáo vỉèn, cán bọ, nhân viên không đeo khẩu trang: 00 điểm. 

6. Tieu chí thành phần 6 (TPG): Trẻ em, giảo viên, cán bộ, nhân viên 
dược kiêm tra nhiệt độ khi vào trường hoặc phòng sinh hoạt; 

- Tất cả trè em, giáo viên, cán bộ, nhân viên được kiểm tra nhiệt độ khí 
vào trường hoặc phòng sinh hoạt; 10 điểm; 

- Có trẽ em, giáo viên, cán bộ, nhân viên không được kiêm tra nhiệt độ 
khi vào trường hoặc phòng sinh hoạt: 00 điểm. 

7. Tiêu chí thành phần 7 (TP7): Trẻ em đì học bàng xe đưa rưóe: 

- Không tổ chức xe đưa rước trẻ em: 10 điểm; 

- Cỏ tổ chức xe đưa rước trẻ em và đâm bao phòng, chống dịch đúng 
quy địrth: 05 diềm; 

- Cỏ tồ chức xe đưa rước trè em vả không đảm bảó phòng, chống dịch 
đútig quy định; 00 điểm. 

8. Ticu chí thành phần 8 (TP8): Tổ chức hoạt động ăn sảng, bán trú: 

- Không tỗ chức hoạt động ân sáiig, bán trú: 10 điểm; 

- Cỏ tổ chửc hoạt động ăn sáng, bán trú và đảm bào phòng, chống dịch 
đủng quy định: 05 điềm; 

- Có tổ chúc hoạt động ăn sáng, bán trú và không đảm bảo phòng, chống 
dịch đủng quv định: 00 điềm. 

9. Tiêu chí thành phần 9 (TP9): Phỏng cách ly: 
- Có phòng cách Ịy đúng quv định: lơ điểm; 

- Không cỏ phòng cách ỉy đúng quy định: 00 điém. 
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10. Tiêu chí thành phần 10 (TP10): Cơ sở giáo dục mầm non hoạt động 
sau 16 giờ 30 phút: 

- Không có hoạt động sau 16 giờ 30 phủt: 10 điểm; 

- Có hoạt động sau 16 giờ 30 phút và đàm bảo phòng, chống dỉch đửne 
quy định: 05 điểm; 

- Có hoạt động sau 16 giờ 30 phút và không đảm bảo phòng, chổng dịch 
đứng quy định: 00 điểm. 

11. ĐÁNH GIÁ: 

lể Đánh giá Tiêu chí an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 đổi với 
cơ sở giảo dục mầm non lả TCAT: 

TCAT = (TP1 + TP2 + .... + TP10)/l 00. 

2 .  Nếu TCAT bàng: 

- Từ 90% đến 100%: Mức độ an toàn rẩt cao (Được tổ chức hoạt động 
chăm sóc, giáo dục trẻ); 

- Từ 70% đến dưới 90%: Mức độ an loàn cao (Được tổ chức hoạt động 
chăm sóc, giáo dục trẻ, phải kiểm tra định kỳ để khắc phục các hạn chế ở 
các tiêu chí thành phần thẩp điểm); 

- Từ 50% đến dưới 70%: Mức độ an toàn trung bỉnh (Có thể tổ chúc 
hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ nhưng phải thưàng xuyên kiểm tra để 
khãc phục các hạn chê ở các tiêu chí thành phàn thâp điềm); 

-Từ 30% đén dưới 50%: Mức độ an toàn thấp (Phảỉ có giải pháp đảm bảo 
an toàn mới được tổ chức hoạt độna chăm sóc, siáo dục trẻ); 

- Dirới 30%: Mức độ an toàn rất thấp (Không được tổ chức hoạt động 
chăm sóct giáo dục trẻ)./. 


